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TÓM TẮT
Thí nghiệm (TN) được thực hiện trên tổng số 90 gà Nòi lai giai đoạn 1-42 ngày tuổi được bô' trí 

theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên vói 3 nghiệm thức là 3 mức protein thô là 20; 20,5 và 21% với 
mức năng lượng là 2.900 kcal/kg tại giai đoạn 1-21 ngày tuổi và giai đoạn 22-42 ngày tuổi là 19; 19,5 
và 20% vói mức năng lượng là 2.900 kcal/kg và 3 lần lặp lại. Kết quả cho thây, gà Nòi lai có khôi 
lượng cơ thể và tăng khối lượng cao nhâ't ở nghiệm thức với 21% protein thô (ở giai đoạn 1-21 ngày 
tuổi) và 20% protein thô (ở giai đoạn 22-42 ngày tuổi) (P<0,05). FCR cũng được cải thiện ở nghiệm 
thức 21 và 20% protein thô (P<0,05). Qua TN cho thâỳ việc tăng hàm lượng protein thô trong khẩu 
phần sẽ ảnh hưởng tích cực đến khả năng sinh trưởng của gà Nòi lai giai đoạn 1-42 ngày tuổi.

Từ khóa: Gà Nòi lai, protein thô, tăng khôĩ lượng, hệ sô'chuyển hóa thức ăn.
ABSTRACT

Effect of dietary crude protein levels on growth performance of Local cross-bred chickens
This study was conducted with total of 90 local cross-bred chickens, "Noi lai" chickens, from 

1 to 42 days old. This study was a completely randomized design with three treatments and three 
replicates per treatment. Protein levels were 20, 20.5 and 21% at 1-21 days old with 2,900 kcal/kg 
and a level of 19,19.5 và 20% protein for 22-42 days old with 2,900 kcal/kg amount of metabolized 
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energy. The results showed that Noi lai chickens had a highest body weight and daily weight gain 
at treatment of 21% protein (at 1-21 days old) and 20% crude protein (at 22-42 days old). FCR was 
also improved in the treatment of 21% crude protein and 20% crude protein respectively. It can be 
concluded that the use of different levels of crude protein in the diet has a positive effect on Noi lai 
chickens' growth performance from 1-42 days old.

Keywords: Noi lai chickens, crude protein, weight gain, feed conversion ratio.

1. ĐẶTVÂN ĐỀ

Ngành chăn nuôi gia cẩm đã và đang 
đóng góp tích cực vào nhu cầu tiêu thụ các sản 
phẩm từ thịt của người dân Việt Nam. Trong 
các giông gia cầm bản địa của Việt Nam, gà 
Nòi lai hiện đang được nuôi nhiều tại các tỉnh 
phía nam. Khoa và ctv (2019a) cũng ghi nhận 
rằng, gà Nòi là một trong những giống gà 
bản địa dễ nuôi, thích nghi tot vói điều kiện 
môi trường và kỹ thuật chăm sóc tại các vùng 
nông thôn.

Trong những nghiên cứu gần đây, gà 
Nòi ngày càng được chú trọng và nhâ't là các 
nghiên cứu về khâu phẩn dinh dưỡng nhằm 
cải thiện năng suâ't sinh trưởng (Phạm Thị 
Thủy, 2020). Ớ giai đoạn gà con, gà cần có 
lượng thức ăn phù hợp cho sinh trưởng và 
phát triển, chính vì thế nhu cầu dinh dưỡng 
giai đoạn này cần phải được chú trọng (Lamot 
và ctv, 2019). Bên cạnh đó, tăng khôi lượng 
(TKL), hiệu quả sử dụng thức ăn (FCR) của gà 
tăng lên khi tăng hàm lượng protein thô (Cp) 
trong khẩu phần, kết quả này được ghi nhận 
trong nghiên cứu của Liu và ctv (2016). Protein 
thô râ't quan trọng đối vói sinh trưởng của gia 
cầm và cần được bổ sung đầy đủ trong khẩu 
phần thức ăn. Perween và ctv (2016) cũng ghi 
nhận khả năng sinh trưởng của gà sẽ tăng khi 
bổ sung một lượng CP phù hợp. Ngoài ra, việc 
sử dụng protein một cách hiệu quả cũng giảm 
đáng kể chi phí thức ăn nhằm tăng lợi nhuận 
cho người chăn nuôi (Saleh và ctv, 2020).

Nhu cẩu về CP cho gà Nòi lai dường như 
chưa được ghi nhận một cách cụ thê ở giai 
đoạn gà con. Chính vì thê', nghiên cứu ảnh 
hưởng các mức protein lên sinh trưởng của 
gà Nòi lai được tiến hành nhằm đánh giá 
khả năng sinh trưởng của gà ở giai đoạn 1-42 
ngày tuổi.

2. VẬT LIỆU VÃ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU

2.1. Đối tượng, địa điêrn và thời gian
Thí nghiệm (TN) được thực hiện trên 90 

gà Nòi lai, bắt đầu trong giai đoạn 1-42 ngày 
tuổi, tại Trại chăn nuôi thực nghiệm, Trường 
Đại học Trà Vinh, từ tháng 06/2021 đến tháng 
11/2021.

2.2. Bô trí thí nghiệm
Chuồng trại: Chuồng trại được xây dựng 

2 mái, có độ thông thoáng khí tô't. Gà Nòi lai 
được nuôi trên nền tráng xi măng có châ't độn 
chuồng bằng trâu, vói mỗi lô ngăn bằng lưới, 
diện tích môi ô chuồng cho một đơn vị TN là 
4,8m2 để nuôi 10 con gà.

Thức ăn: Thức ăn sử dụng là thức ăn hỗn 
hợp tự phôi trộn. Thực liệu được sử dụng phôi 
hợp gồm bắp, tấm, cám gạo, đậu nành, bột cá, 
dicalciphosphat (DCP) và Premix-Vitamin 
(Bảng 1).
Bảng 1. Thành phần hóa học, ME thực liệu (%DM)

Chỉ tiêu Bắp Cám Tâm Bột cá Đậu nành
DM 87,2 88,7 86,2 91,6 87,2
OM 99,4 92,6 99,7 85,8 94,2
CP 7,30 12,9 7,99 62,0 44,6
EE 2,33 10,3 0,91 10,0 1,73
CF 1,24 7,60 0,10 0,40 3,70
Ash 0,61 7,44 0,28 14,2 5,76
ME, MJ/kg 15,7 11,4 14,5 13,4 11,1

DM: vật chất khô, OM: vật chất hữu cơ, CP: protein 
thô, EE: béo thô, CF: xơ thô, Ash: khoáng tống số, DCP: 
Dicalciphosphat, ME: MJ/kg DM.

Thí nghiệm được bô' trí theo thê thức 
hoàn toàn ngâu nhiên gồm 3 nghiệm thức 
(NT) tương ứng với 3 khẩu phần là 3 mức 
CP: 20; 20,5 và 21% giai đoạn 1-21 ngày tuổi, 
cùng với năng lượng 2.900 Kcal và 3 mức CP: 
19; 19,5 và 20% giai đoạn gà 22-42 ngày tuổi, 
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cùng với năng lượng 2.900 kcal, môi NT được 
lặp lại 3 lần. Mỗi đơn vị TN có 10 con gà Nòi 
lai KL tương đương nhau và cân đổi về tỷ lệ 
trống mái.

Công thức khẩu phần, thành phần hóa 
học của các khẩu phần TN trong giai đoạn 1- 
21 ngày tuổi được trình bày qua Bảng 2 và 3.

Bảng 2. Khẩu phần giai đoạn 1-21 NT (% DM)

Bảng 3. Thành phần hóa học, ME các KP (%DM)

Thực liệu, % CP21 CP20,5 CP20
Bắp 9,40 10,5 10,0
Tâ'm 17,0 17,0 17,0
Cám 45,6 45,4 47,3
Đậu nành 16,5 16,3 15,3
Bột cá 9,10 8,40 8,00
Bột đá mịn 0,70 0,70 0,70
Bột đá hạt 0,70 0,70 0,70
Lysine 0,20 0,20 0,20
Methionine 0,20 0,20 0,20
DCP 0,30 0,30 0,30
Premix khoáng-Vitamin 0,30 0,30 0,30
Tổng 100 100 100

Công thức khẩu phần, thành phần hóa 
học của các khẩu phần TN trong giai đoạn 22- 
42 ngày tuổi được trình bày qua Bảng 4 và 5. 

Bảng 4. Khẩu phần giai đoạn 22-42NT (% DM)

Thực liệu, % CP21 CP20,5 CP20
DM 88,4 88,4 88,8
OM 916 91,6 92,9
CP 21,0 20,5 19,0
ME (MJ/kg DM) 12,2 12,2 12,1

Thực liệu, % CP19 CP19,5 CP20
Bắp 10,0 10,0 10,0
Tấm 17,0 17,0 17,0
Cám 50,6 49,2 47,3
Đậu nành 12,0 13,0 15,3
Bột cá 8,00 8,40 8,00
Bột đá mịn 0,70 0,70 0,70
Bột đá hạt 0,70 0,70 0,70
Lysine 0,20 0,20 0,20
Methionine 0,20 0,20 0,20
DCP 0,30 0,30 0,30
Premix khoáng-Vitamin 0,30 0,30 0,30
Tô’ng___________________ 100 100 100

Bảng 5. Thành phẩn hóa học, ME ở các KP (%DM)

Thực liệu, % CP19 CP19,5 CP20
DM 88,4 88,4 88,4
OM 91,6 91,6 91,6
CP 19,0 19,5 20,0
ME (MJ/kg DM) 12,2 12,2 12,1

Gà được cho ăn 4 lần/ngày (7,11,15 và 19 
giờ). Máng ăn, máng uống được bố trí riêng 
trong mỗi ngăn chuồng. Thức ăn thừa được 
thu và cân lại vào sáng hôm sau để tính lượng 
ăn tiêu thụ hàng ngày. Gà được cung câp nước 
uống đầy đủ suốt ngày đêm.

Thành phần hoá học của thức ăn: vật châ't 
khô (DM), vật chat hữu cơ (OM), protein thô 
(CP), khoáng tổng số (Ash) được phân tích 
theo AOAC (1990).

Giá trị ME của các nguyên liệu được tính 
theo đề xuất của Janssen (1989, dân từ NRC, 
1994).

Bắp: ME = (36,21 xCP)+(85,44xEE)+(37,26x 
NFE)

Tấm: ME = (46,7xDM)-(46,7xAsh)-
(69,55xCP)+(42,95xEE)-(81,95x CF)

Cám: ME = (46,7xDM)-(46,7xAsh)- 
(69,54xCP)+(42,94xEE)-(81,95xCF)

Đậu nành hạt: ME = (36,63xCP)+(77,96xE 
E)+(19,87xNFE)

Bột cá: ME = (35,87xDM)-
(34,08xAsh)+(42,09xEE).

Lượng thức ăn và dưỡng châ't tiêu thụ, 
TKL và khôi lượng lúc kết thúc.

2.3. Xử lý sô liệu
Sô' liệu được xử lý sơ bộ bằng phần mềm 

Microsoft Excel (2013) và phân tích bằng 
ANOVA trên phần mềm Minitab 16.1.0 (2010). 
Tukey test được sử dụng để so sánh giá trị 
Mean với độ tin cậy 95%.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khối lượng cơ thê gà Nòi giai đoạn 1-42 
ngày

Khôi lượng gà Nòi lai khi bắt đẩu TN 
không có sự khác biệt giữa các NT, chứng tỏ 
kết quả của TN ở các giai đoạn sau không bị
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ảnh hưởng bởi KL. Ở cả 2 giai đoạn 1-21 và 
22-42 ngày tuổi, gà có KL cao nhất ở NT3 và 
thấp nhâ't ở NT1, chứng tỏ mức CP tác động 
tích cực lên KL gà. Tuan và ctv (2010) ghi 
nhận rằng KL gà có liên quan mật thiết với 
hàm lượng CP trong khẩu phần. Đó cũng có 
thể là lý do dẫn đêh sự khác biệt giữa các NT. 
Kết quả nghiên cứu này tương đương với kết 
quả của Khoa và ctv (2019a): KL của gà Nòi 
là 534,15 g/con. Bên cạnh đó, KL của gà Nòi 
tại thời điểm kết thúc TN này cao hơn 8% so 
với nghiên cứu trên gà Nòi lai của Lâm Thái 
Hùng và Nguyễn Trọng Ngữ (2020).

Bảng 6. Khối lượng gà Nòi lai (g/con)

Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 SEM p
KLđầu TN 32,69 33,30 33,17 0,258 0,265
KL21 ngày 180,87» 208,06» 220,25“ 1,766 0,001
KL42 ngày 482,96» 506,22» 605,39“ 7,628 0,001

3.2. Tiêu tôn thức ăn gà Nòi giai đoạn 1-42 ngày
Lượng thức ăn tiêu thụ của gà không 

có sự khác biệt có ý nghĩa thông kê (P>0,05) 
ở cả 2 giai đoạn TN 1-42 ngày tuổi. Kết quả 
này cũng được ghi nhận trong nghiên cứu 
của Ndazigaruye và ctv (2019), khẩu phần 
vói mức CP thâ'p sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến 
hiệu quả sử dụng thức ăn đó chính là lý do vì 
sao TTTA ở NT1 cao hơn 2 NT còn lại nhưng 
không khác biệt có ý nghĩa thông kê (P>0,05). 
Bên cạnh đó, kết quả của nghiên cứu tương 
đương với nghiên cứu của Lâm Thái Hùng 
và Nguyễn Trọng Ngữ (2020), khi tiến hành 
TN trên gà Nòi lai không có sự khác biệt trong 
TTTA giữa các NT. Jabbar và ctv (2021) cũng 
cho rằng, TTTA của gà không ảnh hưởng bởi 
các mức CP bổ sung riêng lẻ trong khẩu phần. 
Với những giôhg gà khác, chẳng hạn gà xương 
đen Lueyang, tăng mức CP cũng không tạo 
nên sự khác biệt về TTTA giữa các NT (Liu và 
ctv, 2016). Ngoài ra, khi so sánh về TTTA, kết 
quả TTTA tương đương với nghiên cứu của 
Khoa và ctv (2019b), với lượng thức ăn 16,54 
g/con/ngày tại giai đoạn 0-28 tuần tuổi.

Bảng 7. Tiêu tốn thức ăn gà Nòi lai (g/con)

Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 SEM p
TTTA 1-21 ngày 16,73 16,55 16,47 0,568 0,949

TTTA 22-42 ngày 26,10 26,10 25,99 0,465 0,978

3.2. Tăng khôi lượng gà Nòi giai đoạn 1-42 
ngày

Bảng 8 thể hiện TKL của gà qua 2 giai 
đoạn 1-21 và 22-42 ngày tuổi đều có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê giữa các NT. Cụ thê) 
NT3 có TKL cao hơn 2 NT còn lại ở cả 2 giai 
đoạn. Kết quả về TKL cao hơn so với nghiên 
cứu của Khoa và ctv (2019b) với mức 6,98 g/ 
con/ngày ở giai đoạn 1-28 ngày tuổi. Tuan và 
ctv (2010) và Perween và ctv (2016) cũng ghi 
nhận rang TKL của gà cao nhát ở NT bổ sung 
21% CP. Việc thiếu hụt CP trong khẩu phần 
gà dẫn đến giảm KL của gà trong giai đoạn gà 
con (Liu và ctv, 2016). Việc gia tăng hàm lượng 
CP trong khẩu phẩn cũng phần nào gia tăng 
hàm lượng các axít amin dẫn đến việc TKL ở 
gà (Infante-Rodriguez và ctv, 2020), đó có thể 
là lý do của việc TKL của gà TN. Tăng hàm 
lượng CP trong khẩu phần ở giai đoạn gà con 
sẽ làm tăng thịt ức, thịt đùi, và các cơ quan bên 
trong cơ thể (Rabie và ctv, 2017) dẫn đến việc 
gia tăng KL cơ thể gà.
Bảng 8. Tăng khối lượng của gà Nòi lai (g/con)

Giai đoạn NT1 NT2 NT3 SEM p
1-21 ngày 7,06» 8,32» 8,91“ 0,082 0,001
22-42 ngày 10,72» 11,27» 13,62“ 0,184 0,001

3.2. Hệ sô chuyên hóa thức ăn của gà Nòi lai
Bảng 9. FCR lai giai đoạn thí nghiệm (g/con)

Giai đoạn NT1 NT2 NT3 SEM p
1-21 ngày 237“ 1,99» 135» 0,08 0,002
22-42 ngày 2,43“ 2,32“ 1,91» 0,05 0,001

Bảng 9 thê’ hiện hiệu quả chuyên hóa thức 
ăn (FCR) của gà Nòi lai cả 2 giai đoạn đều 
khác biệt có ý nghĩa thông kê và tha'p nha't tại 
NT3. Kết quả nghiên cứu này tương đương 
với công bố 2,37 của Khoa và ctv (2019a) trên 
gà Nòi giai đoạn 1-28 ngày tuổi và thấp hơn so 
với kết quả nghiên cứu 2,88-2,98 ở giai đoạn 
28-56 ngày tuổi của Khoa và ctv (2019b). Kết 
quả giữa các nghiên cứu có sự khác biệt là do 
độ tuổi của có chênh lệch. Bên cạnh đó, việc sử 
dụng CP giúp gà có FCR thâ'p hơn cũng được 
ghi nhận trong nghiên cứu của Rabie và ctv 
(2017). Việc cải thiện FCR ở giai đoạn gà con 
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phẩn nào do việc gia tăng khả năng tiêu hóa 
dưỡng chất ở gà nhờ việc gia tăng hàm lượng 
CP trong khẩu phần (Rabie và ctv, 2017).

4. KẾT LUẬN

Việc sử dụng CP trong khẩu phẩn giúp 
tăng khả năng sinh trưởng của gà Nòi lai giai 
đoạn 1-42 ngày tuổi thông qua TKL và cải 
thiện FCR: với khẩu phần 21% CP và 2.900 
kcal/kg trong giai đoạn 1-21 ngày tuổi; 20% 
CP và 2.900 kcal/kg trong giai đoạn 22-42 
ngày tuổi. Tuy nhiên, kết quả của TN không 
ghi nhận được sự khác nhau về tiêu tốn thức 
ăn giữa các NT.
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